
Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu

Thông tin gói thầu

Mã TBMT: IB2500421567

Chủ đầu tư: TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG NAM

Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp vật tư phục vụ vệ sinh

Hình thức LCNT: Chỉ định thầu rút gọn

Lĩnh vực: Hàng hóa

Đấu thầu qua mạng: Không qua mạng

Giá gói thầu: 88.496.000 VND

Giá dự toán: 

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

Thời gian thực hiện gói thầu: 8 tháng

Thông tin phê duyệt kết quả

Ngày phê duyệt: 26/09/2025

Trạng thái phê duyệt: Đã phê duyệt

Cơ quan phê duyệt: TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG NAM

Số quyết định phê duyệt: 516/QĐ-MNPN
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Quyết định phê duyệt: Mẫu số 26. Quyết định phê duyệt KQLCNT 23.9.2025 9.47.11 AM.pdf

Báo cáo đánh giá HSDT:

Trạng thái đăng tải KQ: Đã đăng tải

Phiên bản KQ: 00

Ngày tạo: 26/09/2025

Ngày đăng tải: 2025-09-26T14:05:11

Thông tin Kết quả đấu thầu 

    Chọn: Có nhà thầu trúng thầu

STT Mã định 
danh

Mã số thuế Tên nhà 
thầu

Kết quả đầu thầu Giá trúng 
thầu 
(VND)

Giai đoạn 
không đáp 
ứng

Lý do 
không đáp 
ứng

Thời gian 
thực hiện 
gói thầu

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

1 vnz000039
086

833797236
7-001

HỘ KINH 
DOANH 
PHÙNG 
THỊ 
CHINH 
1993

Trúng thầu 88.496.000 8 tháng 08 tháng 
(từ ngày 
01/10/2025 
đến ngày 
31/05/2026
)

Danh sách hàng hoá

STT Danh 
mục 

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Năm sản 
xuất

Xuất 
xứ 

Hãng 
sản 

Cấu 
hình, 

Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Mã HS Giá/
Đơn 

Thời 
gian 

Ghi 
chú
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hàng 
hóa

(quốc 
gia, 
vùng 
lãnh 
thổ)

xuất tính 
năng 
kỹ 
thuật 
cơ bản

giá 
trúng 
thầu 
(VND)

thực 
hiện 
gói 
thầu

1 Xà 
phòng 
giặt 

VT Omo 2025, 2026 Việt 
Nam

Unileve
r Việt 
Nam

Xà 
phòng 
giặt, túi 
400g, 
tẩy 
sạch, 
hương 
thơm

Túi 
400g

408  35.000 08 
tháng 
(từ 
ngày 
01/10/2
025 đến 
ngày 
31/05/2
026)

 

2 Nước 
rửa tay 

VT Lifebuo
y

2025, 2026 Việt 
Nam

Unileve
r Việt 
Nam

Xà 
phòng 
rửa tay, 
bánh 
100g, 
kháng 
khuẩn

Bánh 408  12.000 08 
tháng 
(từ 
ngày 
01/10/2
025 đến 
ngày 
31/05/2
026)

 

3 Nước VT Sunligh 2025, 2026 Việt Unileve Nước Can 3 64  116.000 08  
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rửa bát t Nam r Việt 
Nam

rửa bát, 
can 3 
lít, làm 
sạch 
dầu mỡ

lít tháng 
(từ 
ngày 
01/10/2
025 đến 
ngày 
31/05/2
026)

4 Nước 
tẩy bồn 
cầu 

VT Vim 2025, 2026 Việt 
Nam

Unileve
r Việt 
Nam

Nước 
tẩy bồn 
cầu, 
chai 
900ml, 
diệt 
khuẩn 
99.9%

Chai 408  35.000 08 
tháng 
(từ 
ngày 
01/10/2
025 đến 
ngày 
31/05/2
026)

 

5 Nước 
lau nhà 

VT Gift 2025, 2026 Việt 
Nam

Công ty 
CP Mỹ 
Hảo

Nước 
lau nhà, 
chai 1 
lít, 
hương 
hoa tự 
nhiên

Chai 408  35.000 08 
tháng 
(từ 
ngày 
01/10/2
025 đến 
ngày 
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31/05/2
026)

6 Găng 
tay cao 
su 

VT Việt 
Nam

2025, 2026 Việt 
Nam

Công ty 
sản 
xuất địa 
phương

Găng 
tay cao 
su, kích 
cỡ M/
L, bền, 
chống 
nước

Đôi 304  19.000 08 
tháng 
(từ 
ngày 
01/10/2
025 đến 
ngày 
31/05/2
026)

 

7 Găng 
tay 
dùng 1 
lần 

VT Việt 
Nam

2025, 2026 Việt 
Nam

Công ty 
sản 
xuất địa 
phương

Găng 
tay 
nhựa 
dùng 1 
lần, 
hộp 
100 cái, 
vệ sinh

Hộp 152  12.000 08 
tháng 
(từ 
ngày 
01/10/2
025 đến 
ngày 
31/05/2
026)

 

8 Bông 
rửa bát 

VT Việt 
Nam

2025, 2026 Việt 
Nam

Công ty 
sản 
xuất địa 
phương

Bông 
rửa bát, 
kích cỡ 
10x7cm

Cái 128  7.000 08 
tháng 
(từ 
ngày 
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, bền, 
làm 
sạch tốt

01/10/2
025 đến 
ngày 
31/05/2
026)

9 Khẩu 
trang y 
tế

VT Việt 
Nam

2025, 2026 Việt 
Nam

Công ty 
sản 
xuất địa 
phương

Khẩu 
trang y 
tế 4 
lớp, 
hộp 50 
cái, 
kháng 
khuẩn

Hộp 144  50.000 08 
tháng 
(từ 
ngày 
01/10/2
025 đến 
ngày 
31/05/2
026)

 

10 Giấy vệ 
sinh

VT Việt 
Nam

2025, 2026 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Giấy vệ 
sinh, 
bích 10 
cuộn, 
mềm, 
thấm 
hút tốt

Bích 10 
cuộn

280  63.000 08 
tháng 
(từ 
ngày 
01/10/2
025 đến 
ngày 
31/05/2
026)

 

Danh sách dịch vụ liên quan

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn 6



STT Mô tả dịch 
vụ

Khối lượng mời 
thầu

Đơn vị tính Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ

Ngày hoàn 
thành dịch 
vụ

Đơn giá 
trúng thầu 
quy đổi 
(VND)

Thành tiền Ghi chú

Không có dữ liệu
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